
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8g0 8g30 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT THỂ DỤC TIẾNG VIỆT

8g30 8g40 NGHỈ GIẢI LAO

8g45 9g15 ANH VĂN TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

9g15 9g25 NGHỈ GIẢI LAO

9g30 10g TOÁN TNXH TOÁN TOÁN HĐTN

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8g0 8g30 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

8g30 8g40 NGHỈ GIẢI LAO

8g45 9g15 TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN THỂ DỤC TIẾNG VIỆT

9g15 9g25 NGHỈ GIẢI LAO

9g30 10g ANH VĂN TNXH ANH VĂN TOÁN HĐTN



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8g0 8g30 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

8g30 8g45 NGHỈ GIẢI LAO

8g45 9g15 ANH VĂN TIẾNG VIỆT ANH VĂN TOÁN TOÁN

9g15 9g30 NGHỈ GIẢI LAO

9g30 10g TOÁN TNXH TOÁN THỂ DỤC HĐTN

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8g0 8g30 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT THỂ DỤC

8g30 8g45 NGHỈ GIẢI LAO

8g45 9g15 TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN

9g15 9g30 NGHỈ GIẢI LAO

9g30 10g ANH VĂN TNXH ANH VĂN TOÁN HĐTN



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8g0 8g30 ANH VĂN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN

8g30 8g45 NGHỈ GIẢI LAO

8g45 9g15 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT ANH VĂN

9g15 9g30 NGHỈ GIẢI LAO

9g30 10g TOÁN TOÁN TNXH TOÁN THỂ DỤC

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8g0 8g30 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT ANH VĂN

8g30 8g45 NGHỈ GIẢI LAO

8g45 9g15 TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT THỂ DỤC

9g15 9g30 NGHỈ GIẢI LAO

9g30 10g TOÁN TNXH TOÁN TOÁN TOÁN



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

14g0 14g30 TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT

14g30 14g45 NGHỈ GIẢI LAO

14g45 15g15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

15g15 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 16g KHOA HỌC TIẾNG VIỆT LS + ĐL TIẾNG VIỆT THỂ DỤC

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

14g0 14g30 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

14g30 14g45 NGHỈ GIẢI LAO

14g45 15g15 TOÁN ANH VĂN TOÁN ANH VĂN THỂ DỤC

15g15 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 16g KHOA HỌC TOÁN LS + ĐL TOÁN TOÁN



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

14g0 14g30 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT THỂ DỤC

14g30 14g45 NGHỈ GIẢI LAO

14g45 15g15 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

15g15 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 16g KHOA HỌC ANH VĂN LS + ĐL ANH VĂN TIẾNG VIỆT



NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

14g0 14g30 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

14g30 14g45 NGHỈ GIẢI LAO

14g45 15g15 TOÁN TOÁN ANH VĂN THỂ DỤC TOÁN

15g15 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 16g KHOA HỌC LS + ĐL TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

14g0 14g30 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

14g30 14g45 NGHỈ GIẢI LAO

14g45 15g15 TOÁN TOÁN ANH VĂN TOÁN TOÁN

15g15 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 16g KHOA HỌC LS + ĐL TOÁN THỂ DỤC TIẾNG VIỆT



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8g0 8g30 BA 2 BA 1 BA 1

8g30 8g45 NGHỈ GIẢI LAO

8g45 9g15 HAI 1 HAI 1 BA 2

9g15 9g30 NGHỈ GIẢI LAO

9g30 10g HAI 2 HAI 2



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

14g0 14g30 BỐN 1 BỐN 1

14g30 14g45 NGHỈ GIẢI LAO

14g45 15g15 BỐN 2 BỐN 2

15g15 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 16g BỐN 3 BỐN 3



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8g0 8g30

8g30 8g45 NGHỈ GIẢI LAO

8g45 9g15 MỘT 1 MỘT 1

9g15 9g30 NGHỈ GIẢI LAO

9g30 10g MỘT 2 MỘT 2

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ
NĂM

THỨ SÁU

14g0 14g30 NĂM 1 + NĂM 2

14g30 14g45 NGHỈ GIẢI LAO

14g45 15g15 NĂM 1 + NĂM 2

15g15 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 16g



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

8g0 8g30 MỘT 1 HAI 2

8g30 8g45 NGHỈ GIẢI LAO

8g45 9g15 MỘT 2 BA 1

9g15 9g30 NGHỈ GIẢI LAO

9g30 10g HAI 1 BA 2

GIỜ / NGÀY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ
NĂM

THỨ SÁU

14g0 14g30 BỐN 3

14g30 14g45 NGHỈ GIẢI LAO

14g45 15g15 NĂM 1 BỐN 2

15g15 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 16g NĂM 2 BỐN 1
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